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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /BC-SYT Hà Nội, ngày       tháng       năm 2026 

 

BÁO CÁO 

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và 

các bệnh truyền nhiễm khác tuần 39 năm 2026 

(Cập nhật đến ngày 25/9/2026) 

 

Trong tuần 39 năm 2026, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền 

nhiễm trên địa bàn Thành phố như sau:  

I. DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Trong tuần: 390 trường hợp tại 86 phường, xã (trong đó Hà Đông 37, Dân 

Hòa 25, Chương Mỹ 24, Hồng Vân 23, Từ Liêm 16, Thanh Oai 13, Bình Minh 

12, Phúc Thọ 12...), tăng 41 trường hợp so với tuần trước (349 mắc, 0 tử vong).  

- Cộng dồn 2026: 3.596 trường hợp tại 118 phường, xã, 0 tử vong; số mắc 

tăng 66 trường hợp so với cùng kỳ 2025 (3.530 mắc), giảm 1.779 trường hợp so 

với số mắc trung bình 5 năm 2021-2025 (5.375 mắc), giảm so với cùng kỳ năm 

2023 (18.440 mắc). 

- Ổ dịch: ghi nhận 17 ổ dịch mới tại các phường, xã: Từ Liêm (3); An 

Khánh, Phúc Thọ, Chương Mỹ (2); Hà Đông, Thuận An, Thường Tín, Yên Lãng, 

Dân Hòa, Đại Mỗ, Thanh Oai, Phú Lương. Cộng dồn 2026: 156 ổ dịch, hiện còn 

28 ổ dịch đang hoạt động (chi tiết phụ lục 2). 

 

Biểu đồ 1. Xu hướng bệnh SXH Dengue tại Hà Nội theo tuần năm 2026. 

2. Nhận định tình hình dịch 
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Số mắc trong tuần tăng so với tuần trước (tương tự theo xu hướng dịch 

của trung bình 5 năm giai đoạn 2021-2025), bệnh nhân ghi nhận rải rác tại 86 

phường, xã. Hiện nay đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm hàng năm về dịch 

bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố; đồng thời diễn biết thời tiết phức 

tạp khó lường, thời tiết mát kèm các cơn mưa tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh 

sản và phát triển của muỗi truyền bệnh. Mặt khác, một lượng lớn học sinh, sinh 

viên quay trở lại học tập trên địa bàn thành phố làm gia tăng khối lượng cảm 

nhiễm mắc bệnh. Dự báo trong thời gian tới số mắc sẽ tiếp tục gia tăng theo chu 

kỳ dịch hàng năm và ghi nhận thêm các ổ dịch mới. Vì vậy, nếu các địa phương 

không xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch ngay từ sớm thì dịch bệnh có thể 

sẽ tiếp tục lây lan nhanh và diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố. 

3. Công tác triển khai các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết tại 

các phường, xã 

- Công tác triển khai thực hiện mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh 

trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 

763/TB-VP ngày 19/8/2026: Tính đến 25/9/2026, 126/126 phường xã đã ban 

hành Kế hoạch triển khai mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 

theo chỉ đạo của UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Y tế, trong đó: 

+ 103/126 phường xã đã kiện toàn thành lập đội phòng bệnh tại cộng 

đồng/đội xung kích phòng chống SXH và các bệnh truyền nhiễm (3.990 đội với 

37.045 người tham gia). 

+ 93/126 phường xã đã kiện toàn thành lập đội truyền thông phòng chống 

dịch (116 đội, 1.594 người tham gia). 

+ 91/126 phường xã đã kiện toàn thành lập các đội công nhân phun hoá 

chất (318 đội, 1.607 người tham gia). 

+ 118/126 xã phường đã kiện toàn thành lập các đội đáp ứng nhanh phòng 

chống dịch (271 đội). 

+ 111/126 xã phường đã kiện toàn thành lập đội khám và tư vấn điều trị 

(293 đội, 1.148 người tham gia). 

+ Tuy nhiên chỉ có 83/126 phường xã kiện toàn thành lập đầy đủ 5 lực 

lượng tham gia mô hình theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Công tác phát hiện bệnh nhân, ghi nhận ổ dịch:  

+ Trong số 390 trường hợp SXH ghi nhận trong tuần, hầu hết ca bệnh được 

phát hiện trong vòng 5 ngày đầu kể từ ngày khởi phát theo mục tiêu của mô hình 

chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, cụ thể: 259 trường hợp (66,4%) 

được phát hiện trong 5 ngày kể từ ngày khởi phát; 83 trường hợp (21,3%) được 

phát hiện sau 6-7 ngày kể từ ngày khởi phát và 48 trường hợp (12,3%) phát hiện 

sau 7 ngày kể từ ngày khởi phát. 

+ Ổ dịch: Trong tuần ghi nhận 17 ổ dịch mới tại 12 phường, xã, trong đó 

7/17 ổ dịch được phát hiện, ghi nhận trong vòng 3 ngày kể từ khi xuất hiện (Hà 

Đông, Thường Tín, Mai Dịch-Từ Liêm, Triệu Xuyên-Phúc Thọ, Thanh Oai, Phú 
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Đô-Từ Liêm, Yên Lãng); 5/17 ổ dịch ghi nhận trong vòng 4-5 ngày kể từ khi xuất 

hiện (Phú Hoàng Giáp-Chương Mỹ, Chúc Sơn-Chương Mỹ, Dân Hoà, Tân Phúc-

Phúc Thọ, Mễ Trì-Từ Liêm); 2/17 ổ dịch ghi nhận trong vòng 6 ngày kể từ khi 

xuất hiện (Đồng Nhân-An Khánh, Phú Lương); 3/17 ổ dịch ghi nhận muộn sau 7 

ngày kể từ khi xuất hiện (Đại Mỗ, Thuận An-sau 8 ngày và La Tinh-An Khánh-

sau 10 ngày). Hầu hết các ổ dịch ghi nhận trong tuần đều là các ổ dịch nhỏ gồm 

2-3 bệnh nhân (12/17 ổ dịch); 03 ổ dịch 4 bệnh nhân, 01 ổ dịch 5 bệnh nhân; và 

01 ổ dịch 9 bệnh nhân (Phú Đô-Từ Liêm). 

4. Công tác kiểm tra, giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Trong tuần 39/2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tiếp 

tục thực hiện kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác phòng chống sốt xuất huyết tại 

các khu vực có ca bệnh, ổ dịch tại 11 phường, xã (05 khu vực có ca bệnh, 06 khu 

vực có ổ dịch). Kết quả: Công tác phòng chống SXH đã được các địa phương 

quan tâm, triển khai thực hiện. Tuy nhiên, công tác VSMT DBG còn chưa đảm 

bảo, kết quả giám sát ghi nhận có 7/11 lượt giám sát (64%) có chỉ số BI>=20 

(trong đó có 4/6 lượt tại khu vực ổ dịch) tại: Láng, Thuận An, Hoàng Mai, 

Thượng Phúc (Chi tiết tại phụ lục 3). 

II. CÁC DỊCH BỆNH KHÁC 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Bệnh Tay chân miệng: 

+ Trong tuần: 170 trường hợp tại 74 phường, xã (trong đó Yên Hòa 10, Hà 

Đông 10, Tây Mỗ 5, Từ Liêm 5, Cầu Giấy 5...), tăng 31 trường hợp so với tuần 

trước (139 trường hợp, 0 tử vong). 

+ Cộng dồn: 5.458 trường hợp mắc, 0 tử vong; bệnh nhân ghi nhận tại 

126/126 phường, xã. Số mắc tăng so cùng kỳ năm 2025 (4.539 mắc) và tăng so 

với số mắc trung bình 5 năm giai đoạn 2021-2025.  

+ Ổ dịch: Trong tuần ghi nhận 01 ổ dịch tại Vĩnh Thanh. Cộng dồn 2026: 

88 ổ dịch, 02 ổ dịch đang hoạt động. 

 

Biểu đồ 2. Xu hướng bệnh TCM tại Hà Nội theo tuần năm 2026 
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- Bệnh Sởi: trong tuần ghi nhận 04 trường hợp tại 04 phường, xã; 0 tử vong. 

Cộng dồn 2026: 400 trường hợp mắc tại 110 phường, xã, 0 tử vong 

- Bệnh COVID-19: trong tuần ghi nhận 07 trường hợp tại 07 phường, xã. 

Cộng dồn 2026: 1.655 trường hợp tại 122 phường, xã, 0 tử vong. 

- Bệnh Ho gà: trong tuần ghi nhận 01trường hợp; 0 tử vong. Cộng dồn 

2026: 109 trường hợp mắc tại 58 phường, xã, 0 tử vong. 

- Bệnh Uốn ván người lớn: trong tuần ghi nhận 01 trường hợp; 0 tử vong. 

Cộng dồn 2026: 14 trường hợp mắc tại 11 phường, xã, 0 tử vong. 

2. Nhận định tình hình dịch 

- Tay chân miệng: số mắc tăng so với tuần trước, chủ yếu ghi nhận các 

trường hợp mắc tản phát. Dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong giai đoạn 

tháng 9-10 theo chu kỳ hàng năm. 

- Các dịch bệnh khác: Có thể tiếp tục ghi nhận rải rác các trường hợp mắc 

trong thời gian tới, đặc biệt là các dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp (Cúm, 

COVID-19, …) có thể gia tăng trong giai đoạn giao mùa. 

III. HOẠT ĐỘNG CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố,  

Sở Y tế đề nghị: 

1. Đề nghị UBND các phường, xã 

- 43 phường xã chưa kiện toàn thành lập đầy đủ các lực lượng tham gia mô 

hình chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn của Sở Y 

tế tại Công văn số 8539/SYT-NVY ngày 20/8/2026 khẩn trương hoàn thiện, kiện 

toàn, thành lập đầy đủ các lực lượng tham gia mô hình. Yêu cầu hoàn thành trong 

tháng 9/2026 theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 19742/VP-

KGVX ngày 24/9/2026 của Văn phòng UBND Thành phố về việc triển khai các 

mô hình thí điểm trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn Thành phố. Cụ thể: 23 xã 

phường chưa kiện toàn thành lập Đội phòng bệnh; 33 xã phường chưa kiện toàn 

thành lập Đội truyền thông phòng chống dịch; 35 xã phường chưa kiện toàn 

thành lập Đội phun hoá chất phòng chống dịch; 8 Trạm Y tế xã phường chưa 

kiện toàn thành lập các Đội đáp ứng nhanh và 15 Trạm Y tế xã phường chưa kiện 

toàn thành lập Đội khám và tư vấn điều trị (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

- Chỉ đạo quyết liệt triển khai các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn 

quản lý; tập trung huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ để triển khai các hoạt 

động phòng chống dịch (ưu tiên cho công tác phòng chống SXH và Tay chân 

miệng) theo phương châm “4 tại chỗ” theo chỉ đạo của UBND Thành phố; khẩn 

trương chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện mô hình chủ động phòng chống 

dịch bệnh truyền nhiễm trong đó tập trung vào các hoạt động phòng chống SXH 

thông qua hoạt động rà soát, quản lý, giám sát và xử lý các điểm/khu vực nguy cơ 

về bùng phát dịch bệnh trên địa bàn hàng tuần; nâng cao vai trò trách nhiệm của 
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cộng đồng dân cư và Đội xung kích diệt bọ gậy/Đội phòng bệnh tại cộng đồng trong 

công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 

- Đối với công tác phòng chống SXH: 

+ Bố trí đầy đủ kinh phí để triển khai thực hiện các hoạt động theo Đề án chủ 

động phòng chống SXH đã được UBND xã phường phê duyệt. Đảm bảo kinh phí 

chi trả cho các lực lượng tham gia diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi; bổ sung mua 

sắm các loại hóa chất, máy phun phục vụ công tác sẵn sàng đáp ứng phòng chống 

dịch  (đảm bảo số máy phun tối thiểu cho 01 Đội phun hoá chất phòng chống dịch: 

03 máy ULV, 01 máy mù nóng hoạt động tốt). 

+ Tiếp tục duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy hàng tháng trong 

giai đoạn cao điểm từ tháng 9-11 theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn 

số 4247/UBND-KGVX ngày 18/8/2026 về việc tăng cường công phòng chống dịch 

bệnh SXH trên địa bàn Thành phố; căn cứ kết quả giám sát nguy cơ để tổ chức các 

chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các khu vực nguy cơ cao, kể cả 

những nơi chưa ghi nhận ca bệnh/ổ dịch.  

+ Tăng cường các hoạt động truyền thông phòng chống dịch trên địa bàn: Tổ 

chức truyền thông lưu động, truyền thông trực tiếp đến từng hộ gia đình về dấu hiệu 

của bệnh SXH và các biện pháp chủ động phòng bệnh, đặc biệt thông qua nhóm Zalo 

cộng đồng dân cư để thông tin đến được từng hộ gia đình. Hướng dẫn, tuyên truyền, 

vận động người dân chủ động khai báo, phản ánh các thông tin về dịch bệnh, các 

khu vực nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn qua hotline hoặc mã QR khai báo 

của phường, xã (hoặc hình thức khai báo khác), đặc biệt đối với các phường, xã 

ghi có số mắc cao trong 2 tuần gần đây (10 trường hợp từ ngày 11/9-25/9): Hà 

Đông, Dân Hoà, Hồng vân,  Chương Mỹ, Từ Liêm, Bình Minh, Phúc Thọ, Thanh 

Oai, Đại Mỗ, Ô Diên, Phù Đổng, Tương Mai, An Khánh, Hồng Hà, Đông Anh, Tam 

Hưng, Phú Lương, Chương Dương, Phú Diễn, Kiến Hưng, Hoàng Mai. 

- Đối với công tác phòng, chống bệnh Tay chân miệng: 

+ Chỉ đạo các trường mầm non trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn: 

tăng cường công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn (phòng học, đồ chơi, khu vực 

vui chơi chung, đồ dùng cá nhân của trẻ như ca, cốc, khăn mặt, khăn lau tay, …) 

để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trong đó cần thực hiện tổng 

vệ sinh môi trường khử khuẩn hàng tuần trong giai đoạn cao điểm dịch từ tháng 

9-10 hàng năm. 

+ Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với màng lưới y tế học đường, chủ động tổ 

chức tập huấn kiến thức và kỹ năng cho các giáo viên về cách nhận biết và phòng 

chống bệnh tay chân miệng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các trường 

mầm non để phát hiện sớm các trường hợp trẻ mắc bệnh, không để dịch bệnh lây 

lan rộng trong các trường mầm non. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động chuyên 

môn trong giám sát, đáp ứng phòng chống dịch; phối hợp với Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Hà Nội trong công tác giám sát đánh giá nguy cơ dịch bệnh Sốt xuất 

huyết, tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh, ổ dịch trên địa bàn. 
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- Chỉ đạo các ban, ngành liên quan như Giáo dục, Xây dựng, Văn hóa... tiếp 

tục triển khai các hoạt động chủ động phòng, chống dịch trong nhà trường và cộng 

đồng. Phối hợp, thông báo ngay cho ngành Y tế các trường hợp bệnh nhân mắc, 

nghi mắc dịch bệnh truyền nhiễm. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động thực hiện tốt công tác vệ sinh môi 

trường diệt bọ gậy, vệ sinh khử khuẩn phòng chống bệnh SXH và Tay chân miệng; 

bảo đảm an toàn thực phẩm, nước sạch trong trường học để chuẩn bị chào đón năm 

học mới; phối hợp với các Trạm Y tế trên địa bàn để triển khai thực hiện hoạt động 

rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ em nhập học đầu năm học 2026-2027 để hướng 

dẫn, tuyên truyền gia đình trẻ cho đi tiêm chủng bổ sung đầy đủ các loại vắc xin 

trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Riêng đối với khối các trường mầm non 

trong và ngoài công lập: chỉ đạo triển khai thực hiện đợt cao điểm tổng vệ sinh môi 

trường khử khuẩn (đồ chơi, phòng học, khu vực vui chơi chung, ca, cốc, khăn, …) 

hàng tuần trong giai đoạn cao điểm dịch tay chân miệng từ tháng 9-10 để chủ động 

phòng bệnh tay chân miệng theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 6661/BYT-

PB ngày 04/9/2026 về việc phòng, chống bệnh Tay chân miệng và các bệnh truyền 

nhiễm khác tại các cơ sở giáo dục. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục cần chủ động thông báo và phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan y tế để triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh khi ghi 

nhận ca bệnh, ổ dịch trong trường học. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh trong 

trường học bằng nhiều hình thức (đặc biệt thông qua các kênh liên lạc giữa nhà 

trường và phụ huynh học sinh trong thời gian nghỉ hè), chú trọng tuyên truyền các 

các dịch bệnh như Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Sởi, COVID-19, …. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp với các cơ quan, báo đài cơ quan báo, đài thuộc Thành phố tăng 

cường hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, chú trọng một số dịch bệnh 

như: Sốt xuất huyết, Dại, Tay chân miệng, Sởi, Cúm, COVID-19, …; cập nhật 

thường xuyên, công khai tình hình dịch bệnh trên thế giới, tại Việt Nam và trên 

địa bàn Thành phố, các biện pháp phòng tránh để người dân hiểu và chủ động 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội 

- Tăng tần suất giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn về phòng, chống 

dịch tại các xã, phường. Hằng tuần, tổ chức các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, 

giám sát tại xã, phường có bệnh nhân hoặc ổ dịch phát sinh trong tuần; đồng thời 

tiếp tục giám sát tại các địa bàn có số ca mắc gia tăng, ổ dịch kéo dài hoặc có nguy 

cơ lan rộng.  

- Nội dung giám sát phải bảo đảm đánh giá toàn diện việc tổ chức và hiệu 

quả các hoạt động phòng, chống dịch. Ngoài đánh giá các chỉ số côn trùng, trong 

đó có chỉ số BI, cần tập trung đánh giá công tác điều tra, giám sát và xử lý ca 
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bệnh, ổ dịch; vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy; phun hóa chất; truyền thông, huy 

động cộng đồng; sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và việc bảo đảm nhân 

lực, vật tư, hóa chất, trang thiết bị. Trên cơ sở kết quả giám sát, hướng dẫn địa 

phương khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế; đề xuất giải pháp cụ thể và báo cáo 

Sở Y tế đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.  

- Tiếp tục tổng hợp tình hình triển khai mô hình chủ động phòng, chống 

dịch bệnh truyền nhiễm tại các xã, phường; trong đó xác định rõ các địa phương 

đã triển khai, chưa triển khai và việc tổ chức thực hiện có phù hợp với hướng dẫn 

của Sở Y tế; báo cáo Sở Y tế hằng tuần để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. 

Trên đây là tình hình dịch bệnh SXH và các truyền nhiễm tuần 39 năm 2026 

trên địa bàn thành phố Hà Nội./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Vũ Cao Cương 

- Thường trực Thành uỷ; 

- UBND Thành phố; 

- Giám đốc SYT 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;   (để p/hợp c/đạo) 

- UBND các phường, xã; 

- TT KSBT TP Hà Nội; 

- TYT các phường, xã; 

- Lưu: VT, NVYÁNH. 

(để báo cáo) 
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Phụ lục 1: Tình hình bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm 

theo phường, xã tại Hà Nội trong tuần 39 năm 2026 

 

STT Đơn vị 

SXH TCM 

Tuần 

38 

Tuần 

39 

Cộng 

dồn 

Tuần 

38 

Tuần 

39 

Cộng 

dồn 

1 Hồng Vân 16 23 339     24 

2 Hà Đông 30 37 330 8 10 275 

3 Dân Hòa 26 25 254 1 3 41 

4 Bình Minh 12 12 123     66 

5 Yên Nghĩa 3 4 101 1 1 64 

6 Thanh Oai 7 13 91   2 44 

7 Phượng Dực 5 2 88     8 

8 Từ Liêm 13 16 87 1 5 123 

9 Chương Mỹ 11 24 75 3 4 64 

10 Hồng Hà 4 9 68 2 1 74 

11 Phúc Thọ 10 12 68     18 

12 Đại Mỗ 7 9 62 5 1 127 

13 Liên Minh   3 55   1 11 

14 An Khánh 13 3 54   2 58 

15 Đông Anh 6 6 54   2 63 

16 Ô Diên 10 4 54 1   51 

17 Phú Diễn 7 4 51 1 3 63 

18 Tây Hồ 3 3 44 4 3 94 

19 Kiến Hưng 2 7 43 5   146 

20 Thường Tín   8 42 3 1 23 

21 Văn Miếu Quốc Tử Giám 7   41 3   59 

22 Tương Mai 5 9 40 2 2 61 

23 Xuân Đỉnh 1 5 40   4 68 

24 Chương Dương 7 4 38     17 

25 Bạch Mai 2 2 37 1 1 54 

26 Hoàng Mai 5 3 36 1 1 45 

27 Đông Ngạc 4 1 35 1 2 55 

28 Dương Nội 3 3 35   2 56 

29 Phù Đổng 8 7 32 1   39 

30 Phú Thượng   1 32     49 

31 Cầu Giấy 1 1 31 1 5 49 

32 Hòa Phú 2 3 31   1 25 

33 Việt Hưng 2 5 31 1   30 

34 Ngọc Hà   1 30 1 3 70 

35 Phú Lương 5 6 30 1   66 

36 Phú Xuyên 4 4 29     32 

37 Ứng Thiên 3 3 29 1   11 
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STT Đơn vị 

SXH TCM 

Tuần 

38 

Tuần 

39 

Cộng 

dồn 

Tuần 

38 

Tuần 

39 

Cộng 

dồn 

38 Vĩnh Tuy 2 4 29 2 1 44 

39 Khương Đình 3 1 28 1 3 61 

40 Vĩnh Hưng 5 3 27   3 44 

41 Nghĩa Đô 2 2 26 1 1 71 

42 Yên Hòa 2 2 26 6 10 78 

43 Hát Môn 1 3 25 1   19 

44 Tam Hưng 7 4 25 1   18 

45 Xuân Phương 5 3 24 1 2 55 

46 Thiên Lộc 1 4 23 2 1 32 

47 Quốc Oai 2 4 22   2 28 

48 Đại Thanh 5 3 20 5 3 102 

49 Hưng Đạo 2   20     30 

50 Cổ Đô 1 3 19   4 59 

51 Quảng Bị   7 19 3 4 39 

52 Thanh Xuân 1   19 2 2 56 

53 Yên Lãng   6 19 1 2 54 

54 Hòa Xá 4   18     11 

55 Hoài Đức 1   17     15 

56 Phương Liệt 2 2 17 1 3 35 

57 Hoàn Kiếm 4 1 15 1 1 26 

58 Kim Liên 3   15 1 1 43 

59 Láng 3 2 15 1 3 34 

60 Phúc Lộc 1 2 15     10 

61 Sóc Sơn   1 15   2 41 

62 Tây Mỗ 3 2 15 11 5 159 

63 Bồ Đề 2 4 14 1 4 72 

64 Cửa Nam 3 1 14 2 2 20 

65 Sơn Đồng 1   14   1 24 

66 Thanh Liệt 1 3 14 2 3 102 

67 Thượng Phúc 4 3 14 1 2 18 

68 Hoàng Liệt 1 1 13 2 1 72 

69 Kiều Phú 1 1 13     25 

70 Nội Bài 3 1 13     32 

71 Thư Lâm   2 13 2 1 31 

72 Mê Linh     12 1   47 

73 Ngọc Hồi 1   12     14 

74 Ô Chợ Dừa 2 1 12 2   49 

75 Đống Đa 1   11   2 50 

76 Gia Lâm 1 1 11 2   99 

77 Giảng Võ 1 1 11   2 41 

78 Vĩnh Thanh   2 11   3 20 
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STT Đơn vị 

SXH TCM 

Tuần 

38 

Tuần 

39 

Cộng 

dồn 

Tuần 

38 

Tuần 

39 

Cộng 

dồn 

79 Ba Đình 3 1 10 1 1 22 

80 Bát Tràng 1   10   1 25 

81 Chuyên Mỹ 1   10     25 

82 Long Biên 3 1 10     38 

83 Phúc Lợi 1 4 10 2   50 

84 Phú Nghĩa   1 9 1 1 33 

85 Đại Xuyên 2 3 8 1 1 28 

86 Định Công 1 1 8 3 3 87 

87 Suối Hai     8   3 17 

88 Trần Phú 1   8 1 2 26 

89 Vân Đình 1 1 8 1   10 

90 Phú Cát 2   7 1 1 23 

91 Tây Tựu 2 3 7     24 

92 Bất Bạt   1 6 2 2 35 

93 Đan Phượng   1 6     23 

94 Lĩnh Nam   1 6 2 1 17 

95 Phúc Thịnh     6 1 2 23 

96 Quang Minh     6   1 35 

97 Quảng Oai     6 2 4 70 

98 Tây Phương     6     50 

99 Thuận An   4 6   1 20 

100 Yên Sở 1   6 2 1 42 

101 Đa Phúc     4     27 

102 Sơn Tây 1   4     27 

103 Thạch Thất   1 4     19 

104 Thanh Trì     4     24 

105 Tiến Thắng 1   4 3 2 72 

106 Vật Lại   1 4 2 1 65 

107 Ba Vì     3     24 

108 Dương Hòa     3 1   26 

109 Hai Bà Trưng   1 3 1 2 28 

110 Hòa Lạc   1 3     10 

111 Kim Anh 1   3 1 1 19 

112 Phúc Sơn   1 3   1 17 

113 Xuân Mai   1 3   2 36 

114 Đoài Phương 1   2     34 

115 Hồng Sơn     2     12 

116 Nam Phù     2 1   14 

117 Thượng Cát     2     11 

118 Hương Sơn     1 1   17 

119 Hạ Bằng     0     25 
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STT Đơn vị 

SXH TCM 

Tuần 

38 

Tuần 

39 

Cộng 

dồn 

Tuần 

38 

Tuần 

39 

Cộng 

dồn 

120 Minh Châu     0     3 

121 Mỹ Đức     0 1   17 

122 Trung Giã     0 1   33 

123 Tùng Thiện     0 1   20 

124 Ứng Hòa     0   2 10 

125 Yên Bài     0 1   31 

126 Yên Xuân     0     11 

Tổng 349 390 3.596 139 170  5.458 
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Phụ lục 2: Danh sách các ổ dịch SXH đang hoạt động tính đến ngày 25/9/2026 

STT Ổ dịch Địa chỉ Xã, Phường 

Ngày mắc 

bệnh nhân 

đầu tiên 

Ngày xác 

định OD 

Ngày mắc 

bệnh nhân 

cuối cùng 

Số bệnh 

nhân 

trong OD 

1 chuongduong02 Xóm nguyễn huệ, An Duyên Chương Dương 06-08-26 14-08-26 11-09-26 13 

2 chuongmy06 Thụy Hương  Chương Mỹ 10-09-26 15-09-26 20-09-26 11 

3 hoaxa01 Xóm 1 Phù Lưu Hoà Xá 26-08-26 29-08-26 16-09-26 10 

4 tuliem03 Ngõ 8 Lê Quang Đạo-TDP 13 Phú Đô Từ Liêm 15-09-26 21-09-26 21-09-26 9 

5 odien04 Cụm 12 Thượng Hội Ô Diên 12-09-26 16-09-26 16-09-26 6 

6 yenlang03 Xóm 3, thôn Thạch Đà 1 Yên Lãng 14-09-26 17-09-26 19-09-26 5 

7 thuanan01 Thôn Linh Quy Thuận An 09-09-26 23-09-26 20-09-26 4 

8 daimo03 Ngõ 77 TDP 1 Ngọc Trục Đại Mỗ 06-09-26 18-09-26 17-09-26 4 

9 phuongduc04 CDC Lưu Xá Phượng Dực 12-09-26 16-09-26 14-09-26 4 

10 ankhanh04 La Tinh An Khánh 04-09-26 13-09-26 13-09-26 4 

11 phuxuyen02 Xóm Cầu Gầm, Sơn Thanh Phú Xuyên 03-09-26 10-09-26 16-09-26 4 

12 chuyenmy01 Xóm Phú Đa, thôn Cổ Châu Chuyên Mỹ 27-08-26 04-09-26 11-09-26 4 

13 tuliem04 số nhà 114 đường Trần Bình TDP 2 Mai Dịch Từ Liêm 19-09-26 22-09-26 20-09-26 3 

14 phuluong01 Số 12 Ngõ 20 TDP Thanh Lãm 1 Phú Lương 11-09-26 21-09-26 20-09-26 3 

15 thanhoai11 Xóm Thượng Du, My Thượng Thanh Oai 16-09-26 21-09-26 18-09-26 3 

16 phuctho03 Thôn Tân Phúc Phúc Thọ 07-09-26 18-09-26 14-09-26 3 

17 thuongtin04 Xóm Minh, thôn Ngọc Động Thường Tín 16-09-26 18-09-26 21-09-26 3 

18 lang01 99 Nguyễn Chí Thanh, TDP 20 Láng 04-09-26 15-09-26 14-09-26 3 

19 taymo01 ngõ 169 TDP Chợ Tây Mỗ 07-09-26 13-09-26 13-09-26 3 

20 phuctho04 Thôn Triệu Xuyên Phúc Thọ 17-09-26 22-09-26 19-09-26 2 

21 chuongmy08 TDP Chúc Sơn Chương Mỹ 17-09-26 21-09-26 17-09-26 2 

22 hadong04 Ngõ 109 Nguyễn Văn Trỗi, Mộ Lao Hà Đông 19-09-26 21-09-26 20-09-26 2 

23 tuliem02 Ngõ 14 TDP 23 Mễ Trì Từ Liêm 11-09-26 20-09-26 19-09-26 2 

24 ankhanh03 Đồng Nhân An Khánh 10-09-26 18-09-26 12-09-26 2 

25 chuongmy07 Phú Hoàng Giáp Chương Mỹ 12-09-26 18-09-26 12-09-26 2 

26 danhoa04 Vũ Lăng Dân Hòa 14-09-26 18-09-26 14-09-26 2 
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STT Ổ dịch Địa chỉ Xã, Phường 

Ngày mắc 

bệnh nhân 

đầu tiên 

Ngày xác 

định OD 

Ngày mắc 

bệnh nhân 

cuối cùng 

Số bệnh 

nhân 

trong OD 

27 tamhung02 thôn Vĩnh Dụ Tam Hưng 12-09-26 15-09-26 12-09-26 2 

28 thuongphuc03 Cống Xuyên Thượng Phúc 10-09-26 15-09-26 12-09-26 2 

 

Ghi chú: Các ổ dịch chữ màu đỏ là ổ dịch mới ghi nhận trong tuần (ổ dịch tại La Tinh-An Khánh: báo cáo, ghi nhận muộn) 
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Phụ lục 3: Kết quả giám sát công tác phòng chống SXH tại các xã phường tuần 39/2026 của CDC Hà Nội  
 

STT 
Ngày 

giám sát 

Địa điểm  

giám sát 
Kết quả giám sát 

1 21/9/2026 

Cổ Chế, xã Đại 

Xuyên (khu 

vực ca bệnh) 

- Tình hình dịch: Toàn xã ghi nhận 06 trường hợp mắc SXH, 0 tử vong, chưa ghi nhận ổ dịch.  

- Các hoạt động PCD đã triển khai: 

+ Đã xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình phòng chống dịch chủ động số 372/KH-UBND ngày 

01/8/2026 với 23 đội phòng bệnh, 6 đội khám và điều trị, 2 đội đáp ứng nhanh, 2 đội phun hóa chất; 

+ VSMT-DBG ngày 22-23/8/2026 tại 5536/5536 HGĐ, đạt 100%; 

+ Giám sát chỉ số côn trùng tại khu vực ca bệnh BI=53,3. 

- Kết quả giám sát của CDC: Giám sát tại 20HGĐ, không phát hiện ca mắc mới, ghi nhận 9 ổ bọ 

gậy tại bể nước (3), phế liệu (5), phuy chứa nước (1). Chỉ số côn trùng BI=45, NCBG=30%, không 

bắt được muỗi truyền bệnh. 

- Nhận định: Kết quả giám sát chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng nguy cơ, ổ bọ gậy tập trung chủ 

yếu tại bể nước và phế liệu. Khu vực có ghi nhận ca bệnh tản phát hàng năm, người dân có thói quen 

sử dụng bể chứa nước mưa song song nước máy, bể chưa được đậy kín. 

- Đề nghị TYT:  

+ Triển khai VSMT-DBG chủ động tại các khu vực nguy cơ, đảm bảo rà soát và xử lý triệt để các 

DCCN có nguy cơ, tập trung xử lý bể chứa nước (thả cá, giăng màn…); 

+ Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức người dân bằng nhiều hình thức; nâng 

cao vai trò của lực lượng đội xung kích DBG và Bí thư/Tổ trưởng TDP trong công tác tuyên truyền 

vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh; 

+ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát bệnh nhân, chỉ số côn trùng tại các khu vực nguy cơ, khu 

vực có ca bệnh và ổ dịch, đồng thời phối hợp với màng lưới ĐXK DBG để triển khai các hoạt động 

VSMT-DBG đảm bảo chỉ số sau xử lý ở dưới ngưỡng nguy cơ. 

2 22/9/2026 

Bạch Thạch, 

xã Phú Cát 

(khu vực ca 

bệnh) 

- Tình hình dịch: Toàn xã ghi nhận 06 trường hợp mắc SXH, 0 tử vong, 01 ổ dịch đã kết thúc.  

- Các hoạt động PCD đã triển khai: 

+ Đã xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình phòng chống dịch chủ động số 335/KH - UBND ngày 

17/8/2026; 

+ Đã có quyết định thành lập 13 đội xung kích/phòng bệnh cộng đồng, 4 đội khám và hướng dẫn 

điều trị, 1 đội truyền thông, 2 đội phun hóa chất; 
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STT 
Ngày 

giám sát 

Địa điểm  

giám sát 
Kết quả giám sát 

+ Triển khai 02 lần VSMT-DBG: Lần 1 từ ngày 11-14/8/2026 tại 9936/9401 HGĐ, đạt 94,7%; 

Lần 2 ngày 18/8/2026 tại 9936/9775 HGĐ, đạt 98%; 

+ Ngày 15/9/2026 giám sát chỉ số côn trùng quanh nhà BN, kết quả BI=20. 

- Kết quả giám sát của CDC: Giám sát 12 HGĐ không ghi nhận ca mắc mới, phát hiện 06 ổ bọ 

gậy tại thùng (2), bình nước (1), xô (1), cảnh (1), phế liệu (1). Chỉ số côn trùng BI=50, NCBG=33,3%, 

không bắt được muỗi truyền bệnh. 

- Nhận định: Kết quả giám sát chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng nguy cơ, DCCN có bọ gậy đa 

dạng. Người dân còn chủ quan trong công tác phòng chống SXH, lưu trữ nhiều DCCN chứa nước 

mưa, để hở cả ngoài sân vườn và trong nhà, nguy cơ muỗi đẻ trứng và tiềm ẩn bùng phát SXH. 

- Đề nghị TYT:  

+ Thực hiện VSMT-DBG chủ động hàng tuần, đồng thời hướng dẫn người dân vệ sinh khuôn viên 

nhà cửa; 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống 

SXH theo khuyến cáo của ngành y tế; 

+ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát bệnh nhân, giám sát côn trùng tại các khu vực nguy cơ, 

khu vực có ca bệnh và ổ dịch, đồng thời phối hợp với màng lưới ĐXK DBG để triển khai các hoạt 

động VSMT-DBG đảm bảo chỉ số sau xử lý ở dưới ngưỡng nguy cơ.  

3 22/9/2026 

Đàn Viên, xã 

Bình Minh 

(khu vực ổ 

dịch) 

- Tình hình dịch: Toàn xã ghi nhận 118 trường hợp mắc SXH, 0 tử vong, 08 ổ dịch: 08 đã kết thúc. 

Ổ dịch tại thôn Đàn Viên (ghi nhận ngày 10/9, 4 BN, ngày mắc BN đầu tiên 08/9, ngày mắc BN gần 

nhất 08/9, kết thúc ngày 22/9).  

- Các hoạt động PCD đã triển khai: 

+ Thực hiện khoanh vùng ổ dịch, diện khoanh vùng 120 HGĐ 

+ VSMT-DBG 02 lần ngày 10/9 và 17/9 tại 120/120 HGĐ, đạt 100%; 

+ Phun hoá chất diệt muỗi 02 lần: lần 1 ngày 11/9 tại 115/120 HGĐ; lần 2 ngày 18/9 tại 115/120 

HGĐ, đạt 95,9%. 

- Kết quả giám sát của CDC: Giám sát 20 HGĐ, không ghi nhận ca mắc mới, phát hiện 02 ổ bọ 

gậy tại bể lọc và cóng nước lồng chim. Chỉ số côn trùng BI=10, NCBG=10%. 
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STT 
Ngày 

giám sát 

Địa điểm  

giám sát 
Kết quả giám sát 

- Nhận định: Kết quả giám sát chỉ số côn trùng dưới ngưỡng nguy cơ. Đa số các hộ gia đình trong 

khu vực đã có ý thức chủ động thực hiện VSMT-DBG, tuy nhiên còn một số HGĐ vẫn lưu trữ nhiều 

phế liệu đọng nước trong sân vườn, bãi đất trống. 

- Đề nghị TYT:  

+ Tham mưu UBND xã sớm kiện toàn Đội phòng bệnh cộng đồng và triển khai hoạt động của Đội 

phòng bệnh đạt hiệu quả; 

+ Kết hợp với an ninh, trưởng thôn để VSMT-DBG các bãi đất trống; 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống 

SXH theo khuyến cáo của ngành y tế; 

+ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát bệnh nhân, các chỉ số côn trùng tại các khu vực nguy cơ, 

khu vực có ca bệnh và ổ dịch, đồng thời phối hợp với màng lưới ĐXK DBG để triển khai các hoạt 

động VSMT-DBG đảm bảo chỉ số sau xử lý ở dưới ngưỡng nguy cơ. 

4 22/9/2026 

Xóm 2 La 

Tinh, xã An 

Khánh (khu 

vực ổ dịch) 

- Tình hình dịch: Toàn xã ghi nhận 55 trường hợp mắc SXH, 0 tử vong; đã ghi nhận 04 ổ dịch 

trong đó còn 02 ổ dịch đang hoạt động. Ổ dịch tại Xóm 2, La Tinh (04 bệnh nhân, ngày xuất hiện ổ 

dịch 13/9/2026 tuy nhiên ổ dịch ghi nhận và báo cáo muộn). 

- Các hoạt động PCD đã triển khai: 

+ Đã xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình phòng chống dịch chủ động số 354/KH-UBND ngày 

26/8/2026; 

+ VSMT-DBG ngày 18/9/2026 tại 90 HGĐ xung quanh nhà BN; 

+ Phun hoá chất diệt muỗi ngày 20/9/2026 tại 83/90 HGĐ, đạt tỷ lệ 92%. 

- Kết quả giám sát của CDC: Giám sát 20 HGĐ ghi nhận 1 ca nghi ngờ SXH, phát hiện 3 ổ bọ gậy 

tại cây cảnh (1), xô (2). Chỉ số côn trùng BI=15, NCBG=10%, không bắt được muỗi truyền bệnh. 

- Nhận định: Kết quả giám sát ca bệnh sau xử lý chỉ số côn trùng ở dưới ngưỡng nguy cơ, còn 

phát hiện ổ bọ gậy tại cây cảnh, xô. Đặc điểm khu vực ca bệnh: nhà có sân vườn, nhiều công trường 

xây dựng, có nhiều DCCN có nguy cơ cao đọng nước khi trời mưa, bể nước nổi. 

- Đề nghị TYT:  

+ Ghi nhận ổ dịch tại xóm 2 thôn La Tinh, xử lý VSMT-DBG và phun hoá chất lần 2 theo quy 

định; 
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STT 
Ngày 

giám sát 

Địa điểm  

giám sát 
Kết quả giám sát 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống 

SXH theo khuyến cáo của ngành y tế; 

+ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát bệnh nhân, các chỉ số côn trùng tại các khu vực nguy cơ, 

khu vực có ca bệnh và ổ dịch, đồng thời phối hợp với màng lưới ĐXK DBG để triển khai các hoạt 

động VSMT-DBG đảm bảo chỉ số sau xử lý ở dưới ngưỡng nguy cơ. 

5 22/9/2026 

KTX Đại học 

GTVT + ngõ 

97 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 

Láng (khu vực 

ổ dịch) 

- Tình hình dịch: Toàn phường ghi nhận 14 trường hợp mắc SXH, 0 tử vong, 01 ổ dịch tại KTX 

Đại học GTVT + ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh (ghi nhận ngày 15/9, 3 BN, ngày mắc BN đầu tiên 04/9, 

ngày mắc BN gần nhất 13/9, diện khoanh vùng 232 HGĐ).  

- Các hoạt động PCD đã triển khai: 

+ Đã xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình phòng chống dịch chủ động số 327/KH-UBND ngày 

3/8/2026; 

+ Đã tổ chức 01 lớp tập huấn chuyên môn cho CTV/ĐXK DBG ngày 23/7/2026; 

+ VSMT-DBG 02 lần: Lần 1 ngày 16/9 tại 226/232 HGĐ, đạt 97,4%; Lần 2 ngày 22/9, chưa có 

báo cáo; 

+ Phun hoá chất diệt muỗi ngày 16/9/2026 tại 150/232 HGĐ, đạt 65%. 

- Kết quả giám sát của CDC: Giám sát 30 HGĐ, không ghi nhận ca mắc mới, không bắt được 

muỗi, phát hiện 13 ổ bọ gậy tại chậu cảnh (4), khay hứng nước chậu hoa (1), phế liệu (2), vải bạt (1), 

lốp xe (5). Chỉ số côn trùng BI=43,3, NCBG=20%, không thực hiện bắt muỗi truyền bệnh. 

- Nhận định: Kết quả giám sát chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng nguy cơ. Đặc điểm khu vực ổ 

dịch là ký túc xá và nhiều nhà cho thuê, ý thức người dân về phòng chống dịch SXH còn chưa cao, 

một số hộ có thói quen trồng cây cảnh ngoài trời tại các chỗ trống vỉa hè. 

- Đề nghị TYT:  

+ Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống 

SXH theo khuyến cáo của ngành y tế, tập trung vào các cơ sở giáo dục, khu ký túc xá sinh viên; 

+ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát bệnh nhân, các chỉ số côn trùng tại các khu vực nguy cơ, 

khu vực có ca bệnh và ổ dịch, đồng thời phối hợp với màng lưới ĐXK DBG để triển khai các hoạt 

động VSMT-DBG đảm bảo chỉ số sau xử lý ở dưới ngưỡng nguy cơ. 

6 22/9/2026 
Thôn Nội 

Thượng Lâm, 

- Tình hình dịch: Toàn xã ghi nhận 02 trường hợp mắc SXH, 0 tử vong, chưa ghi nhận ổ dịch.  

- Các hoạt động PCD đã triển khai: 
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STT 
Ngày 

giám sát 

Địa điểm  

giám sát 
Kết quả giám sát 

xã Phúc Sơn 

(khu vực ca 

bệnh) 

+ Đã xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình phòng chống dịch chủ động số 299/KH-UBND ngày 

11/8/2026; 

+ Tổ chức tập huấn cho màng lưới CTV/ĐXK, đội cấp cứu cơ động: 03 lớp (08/7, 15/7, 17/7) 

+ VSMT-DBG ngày 10/9 tại 47/50 HGĐ xung quanh nhà BN, đạt tỷ lệ 94%; 

- Kết quả giám sát của CDC: Giám sát 20 HGĐ không ghi nhận ca mắc mới, phát hiện 11 ổ bọ 

gậy tại chậu cảnh (3), lốp xe (1), hộp sơn (1), hốc cây (1), thùng sơn (5). Chỉ số côn trùng BI=55, 

NCBG=35%, không bắt được muỗi. 

- Nhận định: Kết quả giám sát chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng nguy cơ, DCCN có bọ gậy đa 

dạng, chủ yếu tập trung tại thùng sơn và chậu cảnh. Đặc điểm khu vực có ca bệnh: các HGĐ liền kề 

có diện tích rộng, nhiều khu đất rộng bỏ trống, vườn rộng, Người dân có thói quen để phế liệu (thùng 

xốp, lốp xe), dụng cụ chứa nước để ngoài nhà, trồng nhiều cây cảnh. 

- Đề nghị TYT:  

+ Tiếp tục tham mưu UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình chủ động phòng chống dịch 

bệnh theo chỉ đạo của UBND Thành phố và hướng dẫn của SYT;  

+ Tổ chức VSMT-DBG hàng tuần tại khu vực có ca bệnh, khu vực nguy cơ; 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống 

SXH theo khuyến cáo của ngành y tế; 

+ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát bệnh nhân, các chỉ số côn trùng tại các khu vực nguy cơ, 

khu vực có ca bệnh và ổ dịch, đồng thời phối hợp với màng lưới ĐXK DBG để triển khai các hoạt 

động VSMT-DBG đảm bảo chỉ số sau xử lý ở dưới ngưỡng nguy cơ. 

7 23/9/2026 

Thôn Linh 

Quy, xã Thuận 

An (khu vực ổ 

dịch) 

- Tình hình dịch: Toàn xã ghi nhận 06 trường hợp mắc SXH, 0 tử vong, 01 ổ dịch đang hoạt động 

tại thôn Linh Quy (ghi nhận ngày 23/9, 4 BN, BN đầu mắc ngày 09/9, BN cuối mắc ngày 20/9).  

- Các hoạt động PCD đã triển khai: 

+ Đã xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình phòng chống dịch chủ động 323/KH-UBND ngày 

10/8/2026; 

+ Đã thành lập 22 ĐXK, 01 đội cấp cứu cơ động và tổ chức 01 lớp tập huấn ngày 21/4/2026; 

+ Khoanh vùng khu vực ổ dịch, diện khoanh vùng 81 HGĐ. 

+ Triển khai giám sát chỉ số côn trùng trước xử lý tại khu vực ổ dịch vào sáng ngày 23/9  

+ Lên kế hoạch VSMT-DBG và phun hoá chất diệt muỗi khu vực ổ dịch vào chiều ngày 23/9 và 

ngày 24/9. 
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STT 
Ngày 

giám sát 

Địa điểm  

giám sát 
Kết quả giám sát 

- Kết quả giám sát của CDC: điều tra, giám sát chỉ số côn trùng tại 20 HGĐ xung quanh nhà BN, 

chỉ số BI=60, NCBG=40%; 

- Nhận định: Chỉ số BI cao vượt ngưỡng nguy cơ, còn tồn tại nhiều DCCN nguy cơ tại nhiều 

HGĐ. Một số ca bệnh trong ổ dịch được phát hiện muộn ảnh hưởng đến công tác đáp ứng, xử lý dịch. 

- Đề nghị TYT:  

+ Thực hiện ngay các biện pháp PCD tại ổ dịch; chủ động giám sát phát hiện các ca bệnh tại cơ 

sở điều trị và trong cộng đồng tại địa bàn. 

+ Tham mưu UBND xã cung cấp kinh phí để mua trang thiết bị, hoá chất phục vụ cho các hoạt 

động PCD; 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống 

SXH theo khuyến cáo của ngành y tế; 

+ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát bệnh nhân, các chỉ số côn trùng tại các khu vực nguy cơ, 

khu vực có ca bệnh và ổ dịch, đồng thời phối hợp với màng lưới ĐXK DBG để triển khai các hoạt 

động VSMT-DBG đảm bảo chỉ số sau xử lý ở dưới ngưỡng nguy cơ. 

8 22/9/2026 

Ngõ 296 Lĩnh 

Nam, phường 

Hoàng Mai 

(khu vực ổ 

dịch) 

- Tình hình dịch: Toàn phường ghi nhận 31 trường hợp mắc SXH, 0 tử vong, 02 ổ dịch: 01 đã kết 

thúc, 01 đang hoạt động tại tổ 16 (ghi nhận ngày 15/9, 03 BN, ngày mắc BN đầu tiên 03/9, ngày mắc 

BN gần nhất 9/9, diện khoanh vùng 218 HGĐ).  

- Các hoạt động PCD đã triển khai: 

+ Đã ban hành Kế hoạch triển khai mô hình chủ động PCD, tuy nhiên chưa kiện toàn xong các 

lượng lượng tham gia mô hình theo hướng dẫn của SYT; 

+ Đã thành lập 300 ĐXK/DBG và tổ chức tập huấn tháng 4/2026; 

+ VSMT-DBG ngày 15/9 tại 192/218 HGĐ, đạt 88%; 

+ Phun hoá chất diệt muỗi ngày 16/9 tại 182/218 HGĐ, đạt 83,4%. 

- Kết quả giám sát của CDC: Giám sát 20 HGĐ ghi nhận 01 trường hợp nghi mắc SXH điều trị 

tại nhà, phát hiện 07 ổ bọ gậy tại lọ cây thuỷ sinh (3), bể cá (1), phế liệu (3). Chỉ số côn trùng BI=35, 

NCBG=20%, không bắt được muỗi.  

- Nhận định: Hiệu quả công tác xử lý dịch chưa cao, kết quả giám sát chỉ số côn trùng sau xử lý 

cao vượt ngưỡng nguy cơ, tỷ lệ phun triệt để chưa đảm bảo (80%). Khu vực ổ dịch có nhiều HGĐ 

cho thuê trọ, công trường dân dụng đang xây dựng, nhiều HGĐ có thói quen tích trữ phế liệu phế 

thải, người dân còn chủ quan trong công tác PCD. 
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STT 
Ngày 

giám sát 

Địa điểm  

giám sát 
Kết quả giám sát 

- Đề nghị TYT:  

+ Tiếp tục tham mưu UBND Phường kiện toàn thành lập các lực lượng tham gia mô hình chủ 

động phòng bệnh theo hướng dẫn của SYT (kiện toàn đội phòng bệnh trên cơ sở ĐXK DBG hiện có); 

+ Tham mưu UBND phường bố trí kinh phí để mua bổ sung hoá chất, máy phun phục vụ công tác 

PCD trên địa bàn; 

+ Tham mưu UBND phường huy động các lực lượng hỗ trợ, ban ngành đoàn thể để triển khai CD 

VSMT DBG và phun hoá chất tại KV ổ dịch lần 2 đảm bảo hiệu quả, triệt để, đảm bảo tỷ lệ HGĐ 

được VSMT DBG và phun hoá chất diệt muỗi đạt >= 95%; 

+ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát phát hiện và xử lý sớm các khu vực có ca bệnh/ổ dịch 

trên địa bàn; tham mưu UBND phường tiếp tục tổ chức các CD VSMT DBG và phun hoá chất chủ 

động để PC SXH trong giai đoạn cao điểm dịch SXH từ tháng 9-11 hàng năm. 

9 23/9/2026 

Tổ 32, phường 

Nghĩa Đô (khu 

vực ca bệnh) 

- Tình hình dịch: Toàn phường ghi nhận 23 trường hợp mắc SXH, 0 tử vong, chưa ghi nhận ổ dịch.  

- Các hoạt động PCD đã triển khai: 

+ Đã ban hành Kế hoạch triển khai mô hình chủ động PCD số 1728/KH-UBND ngày 27/8/2026; 

+ Đã thành lập 412 đội xung kích và tổ chức tập huấn chuyên môn ngày 17/8/2026; 

+ VSMT - BDG 02 lần: lần 1 ngày 18/08 đạt 97%; lần 2  ngày 11/9 đạt 92,5%; 

+ Phun hoá chất diệt muỗi 02 lần: lần 1 ngày 20/8 đạt 82,9%; lần 2 ngày 14/9 đạt 85,6%. 

- Kết quả giám sát của CDC: Giám sát tại 20 HGĐ không ghi nhận ca mắc mới, không bắt được 

muỗi, phát hiện 03 ổ bọ gậy tại bình trồng cây thủy sinh, khay hứng nước chậu hoa, phế liệu. Chỉ số 

côn trùng BI=15 và NCBG=15%.  

- Nhận định: Kết quả giám sát chỉ số côn trùng dưới ngưỡng nguy cơ. Đa số các hộ gia đình trong 

khu vực đã có ý thức thực hiện VSMT hộ gia đình, ngoại cảnh, tuy nhiên bên cạnh đó, còn một số hộ 

gia đình trồng nhiều cây thủy sinh và một số gia đình còn tồn đọng nhiều phế liệu, có phế liệu đọng 

nước nguy cơ. 

- Đề nghị TYT:  

+  Tham mưu UBND phường chỉ đạo đội phòng bệnh phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực 

hiện giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, kịp thời báo cáo về TYT để tổ chức các hoạt chủ 

động phòng chống dịch SXH; 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống 

SXH theo khuyến cáo của ngành y tế; 
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STT 
Ngày 

giám sát 

Địa điểm  

giám sát 
Kết quả giám sát 

+ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát bệnh nhân, các chỉ số côn trùng tại các khu vực nguy cơ, 

khu vực có ca bệnh và ổ dịch, đồng thời phối hợp với màng lưới ĐXK DBG để triển khai các hoạt 

động VSMT-DBG đảm bảo chỉ số sau xử lý ở dưới ngưỡng nguy cơ. 

10 24/9/2026 

Ngõ 8 Lê 

Quang Đạo, 

Phú Đô, 

phường Từ 

Liêm (khu vực 

ổ dịch) 

- Tình hình dịch: Toàn phường ghi nhận 91 trường hợp mắc SXH, 0 tử vong, 04 ổ dịch: 01 đã kết 

thúc, 03 đang hoạt động, trong đó ổ dịch tại Phú Đô ghi nhận ngày 21/9 (09 BN, ngày mắc BN đầu 

tiên 15/9, ngày mắc BN gần nhất 21/9, diện khoanh vùng 158 HGĐ).  

- Các hoạt động PCD đã triển khai: 

+ Giám sát chỉ số côn trùng trước xử lý BI=30; 

+ VSMT-DBG lần 1 ngày 22/9/2026 tại 155/158 HGĐ, đạt 98,1%; 

+ Phun hóa chất diệt muỗi lần 1 ngày 22/9/2026 tại 134/158 HGĐ, đạt 88,8%.  

- Kết quả giám sát của CDC: Giám sát 20 HGĐ không ghi nhận ca mắc mới, phát hiện 03 ổ bọ 

gậy tại xô chứa nước. Chỉ số côn trùng BI=15, NCBG=15%, không bắt được muỗi.  

- Nhận định: Kết quả giám sát chỉ số côn trùng dưới ngưỡng nguy cơ. Địa bàn khu vực đông dân 

cư, nhà liền nhà, có nhiều dân thuê trọ, di biến động dân cư cao, có công trường đang xây dựng, khó 

tiếp cận người dân trong giờ hành chính, thời tiết mưa nắng thất thường, dự kiến tiếp tục ghi nhận 

bệnh nhân trong thời gian tới.  

- Đề nghị TYT:  

+ Tổ chức lớp tập huấn cho đội phòng bệnh sau kiện toàn; 

+ Lên danh sách các HGĐ vắng nhà để tổ chức phun bù, phun vét, đảm bảo phun triệt để; 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống 

SXH theo khuyến cáo của ngành y tế; 

+ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát bệnh nhân, các chỉ số côn trùng tại các khu vực nguy cơ, 

khu vực có ca bệnh và ổ dịch, đồng thời phối hợp với màng lưới ĐXK DBG để triển khai các hoạt 

động VSMT-DBG đảm bảo chỉ số sau xử lý ở dưới ngưỡng nguy cơ. 

11 24/9/2026 

Thôn Cống 

Xuyên, xã 

Thượng Phúc 

(khu vực ổ 

dịch) 

- Tình hình dịch: Toàn xã ghi nhận 15 trường hợp mắc SXH, 0 tử vong, 03 ổ dịch: 01 đã kết thúc, 

02 đang hoạt động, trong đó ổ dịch thôn Cống Xuyên ghi nhận ngày 15/9 (04 BN, ngày mắc BN đầu 

tiên 10/9, ngày mắc BN gần nhất 16/9, diện khoanh vùng 157 HGĐ) 

- Các hoạt động PCD đã triển khai: 
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STT 
Ngày 

giám sát 

Địa điểm  

giám sát 
Kết quả giám sát 

+ Đã xây dựng mô hình PCD chủ động với các đội theo quy định, đồng thời duy trì 210 ĐXK-

DBG; 

+ Giám sát chỉ số côn trùng ngày 15/9/2026, kết quả BI=100; 

+ VSMT-DBG lần 1 ngày 15/9/2026 tại 157 HGĐ; 

+ Phun hóa chất diệt muỗi lần 1 ngày 18/9/2026 tại 146/157 HGĐ, đạt 93% (vắng 11 HGĐ), phun 

triệt để 92,5%; 

+ Đang triển khai VSMT-DBG lần 2 ngày 24/9/2026, chưa tổng hợp kết quả. 

- Kết quả giám sát của CDC: Giám sát 20 HGĐ không ghi nhận ca mắc mới, có muỗi truyền bệnh, 

phát hiện 04 ổ bọ gậy tại phế liệu (3) và quạt hơi nước (1). Chỉ số côn trùng BI=20, NCBG=15%. 

- Nhận định: Kết quả giám sát chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ, ghi nhận muỗi truyền bệnh, 

phát hiện 4 ổ bọ gậy tại phế liệu và quạt hơi nước. Đánh giá tỷ lệ phun hóa chất chưa đạt (<95%), 

công tác VSMT-DBG chưa hiệu quả, còn nhiều bể hở chưa được xử lý. Người dân còn chủ quan trong 

công tác PCD SXH. 

- Đề nghị TYT:  

+ Tổ chức tập huấn chuyên môn cho CTV/ĐXK DBG; 

+ Tiếp tục triển khai VSMT-DBG tại thôn Cống Xuyên, đảm bảo rà soát và xử lý triệt để các 

DCCN có nguy cơ; 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống 

SXH theo khuyến cáo của ngành y tế; 

+ Tiếp tục tăng cường công tác giám sát bệnh nhân, các chỉ số côn trùng tại các khu vực nguy cơ, 

khu vực có ca bệnh và ổ dịch, đồng thời phối hợp với màng lưới ĐXK DBG để triển khai các hoạt 

động VSMT-DBG đảm bảo chỉ số sau xử lý ở dưới ngưỡng nguy cơ. 
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Phụ lục 4: Kết quả thành lập Đội phòng bệnh tại cộng đồng theo mô hình chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm  

(cập nhật đến 25/9/2026) 

STT Xã, phường 
Số thôn/TDP  

sau sáp nhập 

Số Đội 

phòng bệnh 

Tổng số người 

tham gia 

QĐ thành lập  

Đội Phòng bệnh 

Ngày ban hành 

Quyết định 
Đánh giá kết quả 

1 An Khánh 25         Chưa thành lập 

2 Bát Tràng 12         Chưa thành lập 

3 Bình Minh 17         Chưa thành lập 

4 Cửa Nam 16         Chưa thành lập 

5 Đống Đa 23         Chưa thành lập 

6 Hoàn Kiếm 28         Chưa thành lập 

7 Hoàng Mai 41         Chưa thành lập 

8 Hồng Sơn 21         Chưa thành lập 

9 Minh Châu 2         Chưa thành lập 

10 Nội Bài 17         Chưa thành lập 

11 Phù Đổng 31         Chưa thành lập 

12 Phú Thượng 16         Chưa thành lập 

13 Phúc Lộc 17         Chưa thành lập 

14 Phúc Thịnh 26         Chưa thành lập 

15 Quảng Bị 19         Chưa thành lập 

16 Tây Hồ 35         Chưa thành lập 

17 Thanh Xuân 51         Chưa thành lập 

18 Thiên Lộc 14         Chưa thành lập 

19 Thư Lâm 34         Chưa thành lập 

20 Thuận An 22         Chưa thành lập 

21 Ứng Hòa 16         Chưa thành lập 

22 Vĩnh Hưng 25         Chưa thành lập 

23 Vĩnh Thanh 11         Chưa thành lập 

24 Cổ Đô 14 323 646 1311/QĐ-UBND 31/07/2026 Đã thành lập - Chưa đạt 

25 Ô Chợ Dừa 23 290 636 1343/QĐ-UBND 20/07/2026 Đã thành lập - Chưa đạt 
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STT Xã, phường 
Số thôn/TDP  

sau sáp nhập 

Số Đội 

phòng bệnh 

Tổng số người 

tham gia 

QĐ thành lập  

Đội Phòng bệnh 

Ngày ban hành 

Quyết định 
Đánh giá kết quả 

26 Phượng Dực 19 288 573 3250/QĐ-UBND 07/08/2026 Đã thành lập - Chưa đạt 

27 Quang Minh 18 354 732 2658/QĐ-UBND 09/08/2026 Đã thành lập - Chưa đạt 

28 Tiến Thắng 16 215 645 1633/QĐ-UBND   08/07/2026 Đã thành lập - Chưa đạt 

29 Tương Mai 51 40 120 2443/QĐ-UBND 20/08/2026 Đã thành lập - Chưa đạt 

30 Yên Lãng 17 278 729 1992/QĐ-UBND  31/07/2026 Đã thành lập - Chưa đạt 

31 Yên Xuân 11 100 307 340/QĐ-UBND 30/07/2026 Đã thành lập - Chưa đạt 

32 Ba Đình 18 18 307 1644/QĐ-UBND 11/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

33 Ba Vì 12 12 234 1528/QĐ-UBND 28/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

34 Bạch Mai 51 51 510 1997/QĐ-UBND 11/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

35 Bất Bạt 11 11 332 2068/QĐ-UBND 21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

36 Bồ Đề 45 45 492 2299/QĐ-UBND 22/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

37 Cầu Giấy 27 27 328 1457/QĐ-UBND 18/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

38 Chương Dương 14 14 304 5720/QĐ-UBND 04/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

39 Chương Mỹ 21 21 315 3123/QĐ-UBND 19/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

40 Chuyên Mỹ 16 16 355 2211/QĐ-UBND 10/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

41 Đa Phúc 19 19 240 2163/QĐ-UBND 21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

42 Đại Mỗ 24 24 335 4781/QĐ-UBND 21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

43 Đại Thanh 19 19 252 4032/QĐ-UBND  08/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

44 Đại Xuyên 23 23 518 2131/QĐ-UBND 28/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

45 Dân Hòa 19 19 337 7883/QĐ-UBND 28/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

46 Đan Phượng 12 12 129 1277/QĐ-UBND 07/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

47 Định Công 35 35 338 1046/QĐ-UBND 28/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

48 Đoài Phương 11 11 150 566/QĐ-UBND 10/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

49 Đông Anh 36 36 1.125 7699/QĐ-UBND 24/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

50 Đông Ngạc 23 23 581 3753/QĐ-UBND 14/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

51 Dương Hòa 18 18 189 1861/QĐ-UBND 21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

52 Dương Nội 21 21 306 884/QĐ-UBND 15/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

53 Gia Lâm 27 37 572 2707/QĐ-UBND 19/08/2026 Đã thành lập - Đạt 
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STT Xã, phường 
Số thôn/TDP  

sau sáp nhập 

Số Đội 

phòng bệnh 

Tổng số người 

tham gia 

QĐ thành lập  

Đội Phòng bệnh 

Ngày ban hành 

Quyết định 
Đánh giá kết quả 

54 Giảng Võ 25 25 284 219/QĐ-UBND 13/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

55 Hạ Bằng 13 13 65 2325/QĐ-UBND  06/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

56 Hà Đông 65 65 390 1690/QĐ-UBND 14/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

57 Hai Bà Trưng 25 25 282 1601/QĐ-UBND 25/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

58 Hát Môn 17 17 255 3319/QĐ-UBND 17/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

59 Hòa Lạc 7 7 150 1662/QĐ-UBND 21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

60 Hòa Phú 14 14 338 1981/QĐ-UBND 31/07/2026 Đã thành lập - Đạt 

61 Hòa Xá 12 12 125 2277/QĐ-UBND 26/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

62 Hoài Đức 24 24 240 2865/QĐ-UBND 08/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

63 Hoàng Liệt 20 20 285 1139/QĐ-UBND 26/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

64 Hồng Hà 96 96 1.232 3766/QĐ-UBND 14/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

65 Hồng Vân 18 18 216 9101/QĐ-UBND 21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

66 Hưng Đạo 12 12 255 2119/QĐ-UBND 27/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

67 Hương Sơn 14 14 270 1588/QĐ-UBND 11/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

68 Khương Đình 37 37 554 2049/QĐ-UBND 02/07/2026 Đã thành lập - Đạt 

69 Kiến Hưng 27 27 283 1148/QĐ-UBND 21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

70 Kiều Phú 18 18 217 4247/QĐ-UBND 25/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

71 Kim Anh 11 11 291 2098/QĐ-UBND 14/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

72 Kim Liên 29 29 523 1164/QĐ-UBND 20/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

73 Láng 25 25 341 688/QĐ-UBND 10/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

74 Liên Minh 12 12 234 1335/QĐ-UBND 31/07/2026 Đã thành lập - Đạt 

75 Lĩnh Nam 14 14 145 566/QĐ-UBND  19/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

76 Long Biên 25 25 150 3792/QĐ-UBND 24/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

77 Mê Linh 18 18 326 5583/QĐ-UBND 20/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

78 Mỹ Đức 17 17 338 1943/QĐ-UBND 28/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

79 Nam Phù 13 13 201 4477/QĐ-UBND 28/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

80 Nghĩa Đô 50 50 567 1728/QĐ-UBND 28/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

81 Ngọc Hà 30 30 721 1147/QĐ-UBND 25/08/2026 Đã thành lập - Đạt 
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STT Xã, phường 
Số thôn/TDP  

sau sáp nhập 

Số Đội 

phòng bệnh 

Tổng số người 

tham gia 

QĐ thành lập  

Đội Phòng bệnh 

Ngày ban hành 

Quyết định 
Đánh giá kết quả 

82 Ngọc Hồi 13 13 290 7878/QĐ-UBND 14/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

83 Ô Diên 23 23 245 3191/QĐ-UBND 24/07/2026 Đã thành lập - Đạt 

84 Phú Cát 13 13 287 3210/QĐ-UBND 12/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

85 Phú Diễn 28 28 483 1759/QĐ-UBND 21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

86 Phú Lương 17 17 308 1145/QĐ-UBND 11/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

87 Phú Nghĩa 21 21 205 4378/QĐ-UBND  24/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

88 Phú Xuyên 32 32 566 5715/ QĐ-UBND 25/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

89 Phúc Lợi 21 21 74 2451/QĐ-UBND 24/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

90 Phúc Sơn 17 17 384 2347/QĐ-UBND 04/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

91 Phúc Thọ 19 19 310 2464/QĐ-UBND 22/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

92 Phương Liệt 25 25 728 781/QĐ-UBND 28/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

93 Quảng Oai 15 15 325 2366/QĐ-UBND 11/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

94 Quốc Oai 19 20 484 3383/QĐ- UBND 21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

95 Sóc Sơn 26 26 744 5244/QĐ-UBND 20/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

96 Sơn Đồng 16 16 397 2908/QĐ-UBND 12/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

97 Sơn Tây 25 25 556 2359/QD-UBND 17/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

98 Suối Hai 9 9 312 1441/QĐ-UBND 22/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

99 Tam Hưng 14 14 276 5358/QĐ-UBND 26/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

100 Tây Mỗ 18 10 164 979/QĐ-UBND 12/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

101 Tây Phương 21 21 222 4574/QĐ-UBND 20/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

102 Tây Tựu 14 14 272 1779/QĐ-UBND 26/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

103 Thạch Thất 16 16 302 2965/QĐ-UBND 17/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

104 Thanh Liệt 19 19 190 1827/QĐ-UBND 18/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

105 Thanh Oai 14 14 266 4625/QĐ-UBND 17/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

106 Thanh Trì 19 19 358 2822/QĐ-UBND 22/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

107 Thượng Cát 6 6 73 5177/QĐ-UBND 14/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

108 Thượng Phúc 12 12 226 6788/QĐ-UBND 21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

109 Thường Tín 21 21 395 11604/QĐ-UBND 21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 
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STT Xã, phường 
Số thôn/TDP  

sau sáp nhập 

Số Đội 

phòng bệnh 

Tổng số người 

tham gia 

QĐ thành lập  

Đội Phòng bệnh 

Ngày ban hành 

Quyết định 
Đánh giá kết quả 

110 Trần Phú 15 15 197 1244/QĐ-UBND 22/07/2026 Đã thành lập - Đạt 

111 Trung Giã 16 33 362 2647/QĐ-UBND 04/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

112 Từ Liêm 39 39 191 1978/QĐ-UBND 07/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

113 Tùng Thiện 12 12 251 1364/QĐ-UBND 21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

114 Ứng Thiên 19 19 132 2322/QĐ-UBND 07/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

115 Vân Đình 22 22 437 2082/QĐ-UBND 23/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

116 Văn Miếu QTG 35 35 624 1381/QĐ-UBND 20/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

117 Vật Lại 15 15 518 4268/QĐ-UBND 07/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

118 Việt Hưng 32 32 603 2020/QĐ-UBND 24/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

119 Vĩnh Tuy 38 38 449 2365/QĐ-UBND 23/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

120 Xuân Đỉnh 22 22 235 1471/QĐ-UBND 20/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

121 Xuân Mai 18 18 378 5340/QĐ-UBND 19/09/2026 Đã thành lập - Đạt 

122 Xuân Phương 20 20 236 1618/QĐ-UBND  21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

123 Yên Bài 9 9 181 1222/QĐ-UBND  21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

124 Yên Hòa 41 41 462 2679/QĐ-UBND 25/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

125 Yên Nghĩa 15 15 304 1222/QĐ-UBND 07/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

126 Yên Sở 11 11 128 2751/QĐ-UBND  21/08/2026 Đã thành lập - Đạt 

  Tổng cộng 2.770 3.990 37.045 103 103   
 

Ghi chú: Các đơn vị để trống là chưa báo hoặc chưa kiện toàn thành lập; Các đơn vị đánh giá “Chưa đạt” là do chưa kiện toàn thành lập 

Đội phòng bệnh theo đúng hướng dẫn (1 đội/thôn, tổ dân phố), vẫn đang sử dụng lực lượng ĐXK-DBG cũ để thay thế. 
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Phụ lục 5: Kết quả thành lập Đội Truyền thông và Đội phun hoá chất phòng chống dịchtheo mô hình chủ động  

phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm (cập nhật đến 25/9/2026) 

STT Xã, phường 

Số Đội 

truyền 

thông  

Tổng số 

người 

tham gia 

Đánh giá 

kết quả 

Chỉ tiêu theo 

quy mô dân số 

Đội Phun 

hoá chất 

PCD 

Tổng số 

người 

tham gia 

Quyết định thành 

lập Đội Phun HC 

PCD 

Đánh giá kết quả 

1 An Khánh     Chưa thành lập >= 3 Đội       Chưa thành lập 

2 Ba Đình 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội       Chưa thành lập 

3 Ba Vì 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 10 1524/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

4 Bạch Mai 1 6 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 3 9 1995/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

5 Bất Bạt 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 6 308/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

6 Bát Tràng     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

7 Bình Minh 1 43 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 8 2554/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

8 Bồ Đề 1 5 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 3 10 2328/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

9 Cầu Giấy     Chưa thành lập >= 3 Đội 2 6 1456/QĐ-UBND Đã thành lập - Chưa đạt 

10 Chương Dương 1 6 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 28 5721/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

11 Chương Mỹ     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

12 Chuyên Mỹ 1 8 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 6 2191/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

13 Cổ Đô 1 6 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 1310/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

14 Cửa Nam     Chưa thành lập >=2 Đội       Đang thuê công nhân ngoài 

15 Đa Phúc 1 8 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 19 114 2162/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

16 Đại Mỗ 1 8 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 10 4782/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

17 Đại Thanh 1 22 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 3 9 5835/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

18 Đại Xuyên 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 2130/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

19 Dân Hòa 1 11 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội       Chưa thành lập 

20 Đan Phượng 1 25 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 5 14 845/QĐ- UBND Đã thành lập - Đạt 

21 Định Công 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 1408/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

22 Đoài Phương 1 28 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 20 567/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

23 Đông Anh 1 50 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 3 72 7654/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

24 Đống Đa 1 11 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 16 221/QĐ-TYT Đã thành lập - Chưa đạt 
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STT Xã, phường 

Số Đội 

truyền 

thông  

Tổng số 

người 

tham gia 

Đánh giá 

kết quả 

Chỉ tiêu theo 

quy mô dân số 

Đội Phun 

hoá chất 

PCD 

Tổng số 

người 

tham gia 

Quyết định thành 

lập Đội Phun HC 

PCD 

Đánh giá kết quả 

25 Đông Ngạc 1 8 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 7 14 3498/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

26 Dương Hòa 1 6 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 1863/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

27 Dương Nội 1 6 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 1 10 75/QĐ-TYT Đã thành lập - Chưa đạt 

28 Gia Lâm 1 7 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 3 18 2708/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

29 Giảng Võ 1 5 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội       Chưa thành lập 

30 Hạ Bằng 1 30 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 564/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

31 Hà Đông 1 78 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 4 20 148/QĐ-TYT Đã thành lập - Chưa đạt 

32 Hai Bà Trưng     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

33 Hát Môn 1 24 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 17 3374/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

34 Hòa Lạc 1 30 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 6 1747/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

35 Hòa Phú 1 6 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 8 220/QĐ-TYT Đã thành lập - Chưa đạt 

36 Hòa Xá     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

37 Hoài Đức 1 5 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 10 2911/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

38 Hoàn Kiếm     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

39 Hoàng Liệt 1 24 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 3 9 1141-QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

40 Hoàng Mai     Chưa thành lập >= 3 Đội       Chưa thành lập 

41 Hồng Hà     Chưa thành lập >= 3 Đội       Chưa thành lập 

42 Hồng Sơn     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

43 Hồng Vân 1 8 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 9103/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

44 Hưng Đạo 1 10 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 2116/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

45 Hương Sơn 1 9 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 14 1711/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

46 Khương Đình 1 8 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 1 12 2050/QĐ- UBND Đã thành lập - Đạt 

47 Kiến Hưng 1 63 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 6 1149/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

48 Kiều Phú 1 45 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 10 4247/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

49 Kim Anh 1 39 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 10 2227/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

50 Kim Liên 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 1166/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

51 Láng 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 1 20 839/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 
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STT Xã, phường 

Số Đội 

truyền 

thông  

Tổng số 

người 

tham gia 

Đánh giá 

kết quả 

Chỉ tiêu theo 

quy mô dân số 

Đội Phun 

hoá chất 

PCD 

Tổng số 

người 

tham gia 

Quyết định thành 

lập Đội Phun HC 

PCD 

Đánh giá kết quả 

52 Liên Minh 1 5 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 1 16 1229/QĐ-UBND  Đã thành lập - Đạt 

53 Lĩnh Nam 1 17 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 8 564/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

54 Long Biên 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 3808/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

55 Mê Linh 1 26 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 16 5584/QĐ-UBND  Đã thành lập - Đạt 

56 Minh Châu     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

57 Mỹ Đức 1 10 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội       Chưa thành lập 

58 Nam Phù 1 12 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 1 20 888/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

59 Nghĩa Đô 1 6 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 3 15 1729/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

60 Ngọc Hà 2 6 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 8 615/QĐ-TYT Đã thành lập - Chưa đạt 

61 Ngọc Hồi 1 8 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 1 15 594/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

62 Nội Bài     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

63 Ô Chợ Dừa     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

64 Ô Diên 1 11 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 1 30 1054/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

65 Phú Cát 1 5 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 8 3166/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

66 Phú Diễn 1 7 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 5 10 1772/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

67 Phù Đổng     Chưa thành lập >= 3 Đội       Chưa thành lập 

68 Phú Lương 1 6 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 1 10 94/QĐ-TYT Đã thành lập - Chưa đạt 

69 Phú Nghĩa 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 3 12 4406/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

70 Phú Thượng     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

71 Phú Xuyên 1 9 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 3 9 5695/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

72 Phúc Lộc     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

73 Phúc Lợi 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 16 2558/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

74 Phúc Sơn     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

75 Phúc Thịnh     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

76 Phúc Thọ 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 10 2505/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

77 Phượng Dực 1 63 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 1 19 3492/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

78 Phương Liệt 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 6 780/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 
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STT Xã, phường 

Số Đội 

truyền 

thông  

Tổng số 

người 

tham gia 

Đánh giá 

kết quả 

Chỉ tiêu theo 

quy mô dân số 

Đội Phun 

hoá chất 

PCD 

Tổng số 

người 

tham gia 

Quyết định thành 

lập Đội Phun HC 

PCD 

Đánh giá kết quả 

79 Quảng Bị     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

80 Quang Minh 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 9 3168/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

81 Quảng Oai 1 8 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 2255/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

82 Quốc Oai 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 3384/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

83 Sóc Sơn     Chưa thành lập >= 3 Đội 27 111 5245/QĐ-UBND  Đã thành lập - Đạt 

84 Sơn Đồng 1 6 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 10 343/QĐ-TYT Đã thành lập - Chưa đạt 

85 Sơn Tây     Chưa thành lập >=2 Đội 5 30 1329/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

86 Suối Hai 1 8 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 1456/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

87 Tam Hưng 1 20 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội       Chưa thành lập 

88 Tây Hồ     Chưa thành lập >= 3 Đội       Chưa thành lập 

89 Tây Mỗ 1 25 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 3 6 1168/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

90 Tây Phương 1 8 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 4 21 4708/QĐ- UBND Đã thành lập - Đạt 

91 Tây Tựu 1 30 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 14 28 1778/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

92 Thạch Thất 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội       Chưa thành lập 

93 Thanh Liệt 1 8 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 10 20 748/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

94 Thanh Oai 1 35 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 5 15 4985/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

95 Thanh Trì 1 8 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 10 20 224/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

96 Thanh Xuân     Chưa thành lập >= 3 Đội       Chưa thành lập 

97 Thiên Lộc     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

98 Thư Lâm     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

99 Thuận An     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

100 Thượng Cát     Chưa thành lập >=2 Đội 6 18 5345/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

101 Thượng Phúc     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

102 Thường Tín 1 5 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 5 42 11605/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

103 Tiến Thắng 1 48 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 10 30 717/QĐ-UBND   Đã thành lập - Đạt 

104 Trần Phú 1 36 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 8 1577/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

105 Trung Giã 1 24 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 26 53 1572/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 



 33 

STT Xã, phường 
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Đánh giá kết quả 

106 Từ Liêm 1 83 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 3 21 2327/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

107 Tùng Thiện 1 6 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 1362/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

108 Tương Mai 1 5 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 4 8 2442/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

109 Ứng Hòa     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

110 Ứng Thiên 1 65 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 3 14 2424/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

111 Vân Đình 1 9 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 3 15 1835/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

112 Văn Miếu QTG 1 8 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 2 16 183/QĐ-TYT Đã thành lập - Chưa đạt 

113 Vật Lại 1 6 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 16 4241/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

114 Việt Hưng 1 4 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 3 12 2018/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

115 Vĩnh Hưng     Chưa thành lập >=2 Đội       Chưa thành lập 

116 Vĩnh Thanh 1 17 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội       Chưa thành lập 

117 Vĩnh Tuy     Chưa thành lập >= 3 Đội       Chưa thành lập 

118 Xuân Đỉnh 22 66 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 10 107/QĐ-TYT Đã thành lập - Chưa đạt 

119 Xuân Mai 1 7 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 6 5162/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

120 Xuân Phương 1 29 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 1 4 355/QĐ-UBND Đã thành lập - Chưa đạt 

121 Yên Bài 1 10 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 18 1240/QĐ-UBND  Đã thành lập - Đạt 

122 Yên Hòa 1 5 Đã thành lập - Đạt >= 3 Đội 2 10 61/QĐ - TYT Đã thành lập - Chưa đạt 

123 Yên Lãng 2 6 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 3 27 365/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

124 Yên Nghĩa 1 25 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 12 111/QĐ-TYT Đã thành lập - Chưa đạt 

125 Yên Sở 1 30 Đã thành lập - Đạt >=2 Đội 2 6 2753/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

126 Yên Xuân     Chưa thành lập >=2 Đội 1 85 869/QĐ-UBND Đã thành lập - Đạt 

  
Tổng cộng 116 1.594     318 1.607 91 

  

Ghi chú: Các đơn vị để trống là chưa có quyết định kiện toàn, thành lập hoặc chưa có báo cáo; Các đơn vị đánh giá "Chưa đạt" là do chưa 

đảm bảo số lượng người tham gia hoặc quyết định do TYT ban hành mà không phải là UBND xã phường theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế. 
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Phụ lục 6: Kết quả thành lập Đội Đáp ứng nhanh phòng chống dịch và Đội khám & tư vấn điều trị theo mô hình chủ động 

phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm (cập nhật đến 25/9/2026) 

 

STT Xã, phường 
Dân số 

2026 

Chỉ tiêu 

theo quy 

mô dân số 

Số Đội đáp 

ứng nhanh 
Đánh giá Kết quả 

Số Đội khám 

và tư vấn ĐT 
Đánh giá Kết quả 

1 An Khánh 111.524 >=3 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

2 Ba Đình 41.381 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt   Chưa thành lập 

3 Ba Vì 26.415 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

4 Bạch Mai 129.871 >=3 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

5 Bất Bạt 40.649 >=2 Đội 4 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

6 Bát Tràng 48.085 >=2 Đội   Chưa thành lập   Chưa thành lập 

7 Bình Minh 83.857 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

8 Bồ Đề 138.000 >=3 Đội 4 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Chưa đạt 

9 Cầu Giấy 104.024 >=3 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

10 Chương Dương 57.059 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 6 Đã thành lập - Đạt 

11 Chương Mỹ 87.913 >=2 Đội   Chưa thành lập   Chưa thành lập 

12 Chuyên Mỹ 43.579 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 5 Đã thành lập - Đạt 

13 Cổ Đô 70.695 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

14 Cửa Nam 52.751 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

15 Đa Phúc 82.381 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

16 Đại Mỗ 95.566 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

17 Đại Thanh 100.068 >=3 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

18 Đại Xuyên 74.906 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 6 Đã thành lập - Đạt 

19 Dân Hòa 60.159 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt   Chưa thành lập 

20 Đan Phượng 50.193 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

21 Định Công 98.486 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

22 Đoài Phương 41.824 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

23 Đông Anh 117.479 >=3 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 7 Đã thành lập - Đạt 



 35 

STT Xã, phường 
Dân số 

2026 

Chỉ tiêu 

theo quy 

mô dân số 

Số Đội đáp 

ứng nhanh 
Đánh giá Kết quả 

Số Đội khám 

và tư vấn ĐT 
Đánh giá Kết quả 

24 Đống Đa 81.358 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

25 Đông Ngạc 106.414 >=3 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

26 Dương Hòa 60.154 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 5 Đã thành lập - Đạt 

27 Dương Nội 62.682 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 1 Đã thành lập - Chưa đạt 

28 Gia Lâm 101.367 >=3 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

29 Giảng Võ 97.034 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

30 Hạ Bằng 43.440 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

31 Hà Đông 228.120 >=3 Đội 2 Đã thành lập - Chưa đạt 2 Đã thành lập - Chưa đạt 

32 Hai Bà Trưng 89.771 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 4 Đã thành lập - Đạt 

33 Hát Môn 70.320 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

34 Hòa Lạc 25.646 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

35 Hòa Phú 50.325 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

36 Hòa Xá 62.138 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

37 Hoài Đức 76.488 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

38 Hoàn Kiếm 94.447 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

39 Hoàng Liệt 78.313 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

40 Hoàng Mai 115.074 >=3 Đội 2 Đã thành lập - Chưa đạt   Chưa thành lập 

41 Hồng Hà 118.282 >=3 Đội 2 Đã thành lập - Chưa đạt 2 Đã thành lập - Chưa đạt 

42 Hồng Sơn 63.384 >=2 Đội   Chưa thành lập   Chưa thành lập 

43 Hồng Vân 60.070 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 1 Đã thành lập - Chưa đạt 

44 Hưng Đạo 51.668 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

45 Hương Sơn 52.317 >=2 Đội 1 Đã thành lập - Chưa đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

46 Khương Đình 107.831 >=3 Đội 2 Đã thành lập - Chưa đạt 2 Đã thành lập - Chưa đạt 

47 Kiến Hưng 80.564 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

48 Kiều Phú 56.145 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 5 Đã thành lập - Đạt 

49 Kim Anh 50.012 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

50 Kim Liên 82.773 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 
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STT Xã, phường 
Dân số 

2026 

Chỉ tiêu 

theo quy 

mô dân số 

Số Đội đáp 

ứng nhanh 
Đánh giá Kết quả 

Số Đội khám 

và tư vấn ĐT 
Đánh giá Kết quả 

51 Láng 71.638 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 1 Đã thành lập - Chưa đạt 

52 Liên Minh 48.246 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

53 Lĩnh Nam 22.533 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

54 Long Biên 68.296 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

55 Mê Linh 60.097 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

56 Minh Châu 6.646 >=2 Đội   Chưa thành lập   Chưa thành lập 

57 Mỹ Đức 53.086 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

58 Nam Phù 44.686 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

59 Nghĩa Đô 114.850 >=3 Đội 2 Đã thành lập - Chưa đạt 1 Đã thành lập - Chưa đạt 

60 Ngọc Hà 92.583 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

61 Ngọc Hồi 43.087 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

62 Nội Bài 67.288 >=2 Đội   Chưa thành lập   Chưa thành lập 

63 Ô Chợ Dừa 73.457 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

64 Ô Diên 97.506 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 1 Đã thành lập - Chưa đạt 

65 Phú Cát 43.676 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 4 Đã thành lập - Đạt 

66 Phú Diễn 102.038 >=3 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

67 Phù Đổng 111.484 >=3 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 1 Đã thành lập - Chưa đạt 

68 Phú Lương 52.706 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

69 Phú Nghĩa 71.048 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

70 Phú Thượng 46.618 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

71 Phú Xuyên 99.980 >=2 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 12 Đã thành lập - Đạt 

72 Phúc Lộc 58.960 >=2 Đội   Chưa thành lập   Chưa thành lập 

73 Phúc Lợi 63.085 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

74 Phúc Sơn 54.297 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt   Chưa thành lập 

75 Phúc Thịnh 91.500 >=2 Đội   Chưa thành lập   Chưa thành lập 

76 Phúc Thọ 76.460 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

77 Phượng Dực 60.281 >=2 Đội 8 Đã thành lập - Đạt 6 Đã thành lập - Đạt 
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STT Xã, phường 
Dân số 

2026 

Chỉ tiêu 

theo quy 

mô dân số 

Số Đội đáp 

ứng nhanh 
Đánh giá Kết quả 

Số Đội khám 

và tư vấn ĐT 
Đánh giá Kết quả 

78 Phương Liệt 74.677 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

79 Quảng Bị 60.557 >=2 Đội 6 Đã thành lập - Đạt   Chưa thành lập 

80 Quang Minh 63.887 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

81 Quảng Oai 58.816 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 7 Đã thành lập - Đạt 

82 Quốc Oai 60.909 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 4 Đã thành lập - Đạt 

83 Sóc Sơn 115.623 >=3 Đội 2 Đã thành lập - Chưa đạt 2 Đã thành lập - Chưa đạt 

84 Sơn Đồng 66.320 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

85 Sơn Tây 75.536 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 5 Đã thành lập - Đạt 

86 Suối Hai 35.201 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

87 Tam Hưng 36.943 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

88 Tây Hồ 103.322 >=3 Đội 2 Đã thành lập - Chưa đạt 2 Đã thành lập - Chưa đạt 

89 Tây Mỗ 83.614 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

90 Tây Phương 102.583 >=3 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 4 Đã thành lập - Đạt 

91 Tây Tựu 53.144 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

92 Thạch Thất 57.822 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

93 Thanh Liệt 81.146 >=2 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

94 Thanh Oai 56.219 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

95 Thanh Trì 58.695 >=2 Đội 4 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

96 Thanh Xuân 150.043 >=3 Đội   Chưa thành lập   Chưa thành lập 

97 Thiên Lộc 72.766 >=2 Đội 4 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

98 Thư Lâm 97.435 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

99 Thuận An 71.158 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

100 Thượng Cát 25.572 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

101 Thượng Phúc 47.670 >=2 Đội 1 Đã thành lập - Chưa đạt 1 Đã thành lập - Chưa đạt 

102 Thường Tín 70.556 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 8 Đã thành lập - Đạt 

103 Tiến Thắng 64.246 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

104 Trần Phú 46.134 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 
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STT Xã, phường 
Dân số 

2026 

Chỉ tiêu 

theo quy 

mô dân số 

Số Đội đáp 

ứng nhanh 
Đánh giá Kết quả 

Số Đội khám 

và tư vấn ĐT 
Đánh giá Kết quả 

105 Trung Giã 61.475 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

106 Từ Liêm 149.875 >=3 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

107 Tùng Thiện 40.602 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

108 Tương Mai 143.082 >=3 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

109 Ứng Hòa 56.554 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt   Chưa thành lập 

110 Ứng Thiên 47.951 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

111 Vân Đình 54.576 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

112 Văn Miếu QTG 109.169 >=3 Đội 2 Đã thành lập - Chưa đạt 2 Đã thành lập - Chưa đạt 

113 Vật Lại 62.721 >=2 Đội 6 Đã thành lập - Đạt 5 Đã thành lập - Đạt 

114 Việt Hưng 104.791 >=3 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 3 Đã thành lập - Đạt 

115 Vĩnh Hưng 83.904 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

116 Vĩnh Thanh 45.625 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

117 Vĩnh Tuy 104.557 >=3 Đội 2 Đã thành lập - Chưa đạt   Chưa thành lập 

118 Xuân Đỉnh 77.498 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

119 Xuân Mai 70.464 >=2 Đội 3 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

120 Xuân Phương 92.132 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

121 Yên Bài 21.236 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

122 Yên Hòa 106.860 >=3 Đội 2 Đã thành lập - Chưa đạt 1 Đã thành lập - Chưa đạt 

123 Yên Lãng 73.445 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

124 Yên Nghĩa 58.806 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

125 Yên Sở 34.669 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 2 Đã thành lập - Đạt 

126 Yên Xuân 27.128 >=2 Đội 2 Đã thành lập - Đạt 5 Đã thành lập - Đạt 

  Tổng cộng 9.236.848   271   293   

Ghi chú: Các đơn vị để trống là chưa báo cáo hoặc chưa hoàn thành việc kiện toàn thành lập; Các đơn vị đánh giá "Chưa đạt" là chưa 

đảm bảo đủ số lượng theo hướng dẫn của Sở Y tế. 
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Phụ lục 7: Tổng hợp các xã phường chưa kiện toàn đầy đủ các lực lượng tham gia mô 

hình chủ động phòng chống dịch bệnh (cập nhật đến ngày 25/9/2026) 

 

STT 

Chưa thành 

lập Đội phòng 

bệnh 

Chưa thành lập 

Đội truyền thông 

Chưa thành lập 

Đội phun hoá chất 

Chưa thành 

lập Đội đáp 

ứng nhanh 

Chưa thành lập 

Đội khám và tư 

vấn điều trị 

1 An Khánh An Khánh An Khánh Bát Tràng Ba Đình 

2 Bát Tràng Bát Tràng Ba Đình Chương Mỹ Bát Tràng 

3 Bình Minh Cầu Giấy Bát Tràng Hồng Sơn Chương Mỹ 

4 Cửa Nam Chương Mỹ Chương Mỹ Minh Châu Dân Hòa 

5 Đống Đa Cửa Nam Dân Hòa Nội Bài Hoàng Mai 

6 Hoàn Kiếm Hai Bà Trưng Giảng Võ Phúc Lộc Hồng Sơn 

7 Hoàng Mai Hòa Xá Hai Bà Trưng Phúc Thịnh Minh Châu 

8 Hồng Sơn Hoàn Kiếm Hòa Xá Thanh Xuân Nội Bài 

9 Minh Châu Hoàng Mai Hoàn Kiếm   Phúc Lộc 

10 Nội Bài Hồng Hà Hoàng Mai   Phúc Sơn 

11 Phù Đổng Hồng Sơn Hồng Hà   Phúc Thịnh 

12 Phú Thượng Minh Châu Hồng Sơn   Quảng Bị 

13 Phúc Lộc Nội Bài Minh Châu   Thanh Xuân 

14 Phúc Thịnh Ô Chợ Dừa Mỹ Đức   Ứng Hòa 

15 Quảng Bị Phù Đổng Nội Bài   Vĩnh Tuy 

16 Tây Hồ Phú Thượng Ô Chợ Dừa     

17 Thanh Xuân Phúc Lộc Phù Đổng     

18 Thiên Lộc Phúc Sơn Phú Thượng     

19 Thư Lâm Phúc Thịnh Phúc Lộc     

20 Thuận An Quảng Bị Phúc Sơn     

21 Ứng Hòa Sóc Sơn Phúc Thịnh     

22 Vĩnh Hưng Sơn Tây Quảng Bị     

23 Vĩnh Thanh Tây Hồ Tam Hưng     

24   Thanh Xuân Tây Hồ     

25   Thiên Lộc Thạch Thất     

26   Thư Lâm Thanh Xuân     

27   Thuận An Thiên Lộc     

28   Thượng Cát Thư Lâm     

29   Thượng Phúc Thuận An     

30   Ứng Hòa Thượng Phúc     

31   Vĩnh Hưng Ứng Hòa     

32   Vĩnh Tuy Vĩnh Hưng     

33    Yên Xuân Vĩnh Thanh     

34     Vĩnh Tuy     

35   
Cửa Nam (đang đi 

thuê CN phun) 
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